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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền kiểm tra; công tác phối hợp triển khai kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 về việc chấp thuận xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh “Quy định về phân cấp, ủy quyền kiểm tra; công tác phối hợp triển khai kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền kiểm tra; công tác phối hợp triển khai kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Tại điểm b Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng quy định: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật đối với các lĩnh vực xây dựng trong phạm vi địa bàn quản lý của mình; chỉ đạo việc tham gia, phối hợp kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản này hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc kiểm tra. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền thực hiện việc kiểm tra cho Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (đối với lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kiến trúc); Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại địa phương”; Theo quy định tại khoản 10 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP: “Người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy chế nội bộ để triển khai nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng”.
Do đó, việc ban hành Quyết định ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền kiểm tra; công tác phối hợp triển khai kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cơ sở thực tiễn

Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP: “UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật đối với các lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh”. Tuy nhiên, Thanh Hóa là địa phương có địa bàn rộng, gồm nhiều đơn vị hành chính, địa hình đi lại nhiều nơi còn khó khăn. Nếu UBND tỉnh trực tiếp thực hiện việc kiểm tra sẽ không đủ nhân lực và không thể thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời. Do đó, việc phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện việc kiểm tra là thực sự cần thiết. 
Mặt khác, Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng, được UBND tỉnh đảm bảo điều kiện về tài chính, có đủ nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện việc kiểm tra. Do đó, việc UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh là cần thiết, phù hợp chức năng, nhiệm vụ được UBND giao tại Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh và phù hợp với tình hình thực tiễn. 
UBND cấp các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) là cơ quan hành chính cấp dưới của UBND tỉnh, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương trên địa bàn quản lý. Do đó, việc UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn quản lý để thực hiện một cách liên tục, thường xuyên là cần thiết và phù hợp với quy định và điều kiện thực tiễn của địa phương.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành văn bản
Phân cấp, ủy quyền trong công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho Sở Xây dựng, UBND cấp huyện nhằm nâng cao tính chủ động trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh; phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được phân cấp, ủy quyền; thực hiện thường xuyên, lâu dài, ổn định trên cơ sở pháp luật và tình hình thực tiễn.
Quy định về công tác phối hợp triển khai kiểm tra nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa Sở Xây dựng với các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được quy định tại Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Việc ban hành văn bản phải phù hợp với các quy định của Luật Tổ chức
Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Nội dung quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được phân cấp, ủy quyền và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan theo thẩm quyền để thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về phân cấp, ủy quyền kiểm tra; nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Xây dựng, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

2. Đối tượng áp dụng

Sở Xây dựng, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kiểm tra về các lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 2, khoản 10 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Công văn số 342/BXD-PC ngày 23/01/2024 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng ban hành trong năm 2023; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 về việc chấp thuận xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh “Quy định về phân cấp, ủy quyền kiểm tra; công tác phối hợp triển khai kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.
Sở Xây dựng đã soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền kiểm tra; công tác phối hợp triển khai kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngày 12/7/2024, Sở Xây dựng có Công văn số 5166/SXD-TTr gửi các cơ quan, đơn vị liên quan đề nghị tham gia ý kiến về nội dung dự thảo Quyết định nêu trên (thời hạn lấy ý kiến đến trước ngày 13/8/2024). Đến nay, Sở Xây dựng nhận được …/34 ý kiến góp ý. Trong đó:

- …/… Sở, ngành gồm: ….

- …/27 UBND các huyện, thị xã, thành phố gồm: …

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, Sở Xây dựng đã tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền kiểm tra; công tác phối hợp triển khai kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số … ngày …/…/2024.
Ngày …/…/2024, Sở Tư Pháp có Văn bản số … về việc thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền kiểm tra; công tác phối hợp triển khai kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã hoàn thiện lại dự thảo Quyết định theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Bố cục

Dự thảo Quy định gồm 4 Chương, 14 Điều được bố cục như sau:

- Chương I: Những quy định chung, gồm 5 Điều từ Điều 1 đến Điều 5:
+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
+ Điều 2. Giải thích từ ngữ.
+ Điều 3. Mục đích, yêu cầu.

+ Điều 4. Nguyên tắc phối hợp.

+ Điều 5. Phương thức phối hợp.

- Chương II: Nội dung kiểm tra và phân cấp, ủy quyền kiểm tra; gồm 2 Điều từ Điều 6 đến Điều 7:

+ Điều 6. Nội dung kiểm tra.
+ Điều 7. Phân cấp, ủy quyền kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng.

- Chương III: Trách nhiệm trong quan hệ phối hợp kiểm tra; gồm 6 Điều từ Điều 8 đến Điều 13:
+ Điều 8. Trách nhiệm của Sở Xây dựng.

+ Điều 9. Trách nhiệm của UBND cấp huyện.
+ Điều 10. Trách nhiệm của UBND cấp xã.
+ Điều 11. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

+ Điều 12. Trách nhiệm của các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 

+ Điều 13: Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan

- Chương IV: Điều khoản thi hành, gồm 01 Điều.

+ Điều 14. Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quy định
a) Những Quy định chung (Chương I): Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mục đích yêu cầu của việc phân cấp, ủy quyền kiểm tra; nguyên và  tắc phối hợp thực hiện kiểm tra.
+ Phạm vi điều chỉnh là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

+ Đối tượng áp dụng bao gồm: Sở Xây dựng, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kiểm tra các lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

+ Quy định về mục đích, yêu cầu của việc phân cấp, ủy quyền kiểm tra; nguyên tắc và phương thức phối hợp triển khai kiểm tra.

b) Nội dung kiểm tra và phân cấp, ủy quyền kiểm tra (Chương II): 
- Quy định về nội dung kiểm tra theo quy định tại theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

- Quy định về phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
c) Trách nhiệm trong quan hệ phối hợp kiểm tra (Chương III):
Quy định trách nhiệm trong quan hệ phối hợp của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt, hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
d) Tổ chức thực hiện (Chương III): 
Quy định trách nhiệm của Sở xây dựng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để triển khai và phối hợp thực hiện Quy định; báo cáo khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền kiểm tra; công tác phối hợp triển khai kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (có hồ sơ gửi kèm theo)./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp (để phối hợp);
- Lưu: VT, TTr (PCC).
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